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I. Quang hợp:  

- là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ.

- Xảy ra : thực vật, tảo và một số vi khuẩn
- PTTQ:

Quang hợp gồm 2 pha:  pha sáng và pha tối
	Điểm phân biệt
	Pha sáng
	Pha tối

	Điều kiện
	Cần ánh sáng
	Không cần ánh sáng

	Nơi diễn ra
	 Hạt granna
	 Chất nền (Stroma)

	Nguyên liệu
	H2O, NADP+, ADP
	CO2, ATP, NADPH

	Sản phẩm
	ATP, NADPH, O2
	Đường glucozơ...


Trong pha sáng xảy ra quá trình quang phân li H2O --> O2
II. Hô hấp tế bào

Là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ ( chủ yếu là glucozơ) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống.
PTTQ: C6H12O6 + 6O2 ( 6CO2 + 6H2O + NL (38 ATP và nhiệt)

 Hô hấp tế bào gồm 3 giai đoạn chính: Đường phân, chu trình Crep và chuỗi vận chuyển điện tử.
	Các giai đoạn
	Vị trí xảy ra
	Nguyên liệu
	Sản phẩm

	Đường phân
	Tế bào chất
	1 Glucozơ 

	2 Axit pyruvic, 2ATP

2 NADH

	Chu trình Crep
	TB nhân thực: Chất nền ti thể


	2 Axit pyruvic

	2ATP, 

8 NADH, 2FADH2,  6 CO2

	Chuỗi chuyền điện 

 tử
	TB nhân thực: Màng trong ti thể


	10 NADH, 2 FADH2, 6O2
	Khoảng 34 ATP, 6 H2O


III. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân - giảm phân
Chu kì tế bào: - Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào.

 Gồm 2 giai đoạn: Kì trung gian ( Thời kì giữa 2 lần phân bào) và quá trình nguyên phân.

- Kì trung gian: 

	Các pha 
	Diễn  biến cơ bản

	Pha G1
	Là thời kì sinh trưởng của tế bào.

	Pha S
	- Diễn ra sự nhân đôi của ADN và NST (1 NST đơn nhân đôi tạo ra 1 NST kép gồm 2 cromatit dính với nhau ở tâm động)

- Trung tử nhân đôi

	Pha G2
	- Diễn ra sự tổng hợp prôtêin( histon), prôtêin của thoi phân bào (tubulin...)


- Nguyên phân : Là hình thức phân chia tế bào ( sinh dưỡng và sinh dục sơ khai), xảy ra phổ biến ở các sinh vật nhân thực gồm 2 giai đoạn: Phân chia nhân và phân chia tế bào chất.
- Giảm phân: Là hình thức phân bào của tế bào sinh dục ở vùng chín. Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp.

+ Nhiễm sắc thể chỉ nhân đôi 1 lần ở kì trung gian diễn ra trước giảm phân I.
* Phân biệt các kì của nguyên phân - giảm phân:
	Các kì
	Nguyên phân
	Giảm phân

	
	
	Giảm phân I
	Giảm phân II

	Đầu
	- Các NST kép bắt đầu xoắn lại.
- Trung tử tiến về 2 cực của tế bào 

-> Thoi vô sắc hình thành. 

- Màng nhân và nhân con biến mất.
	-  Các NST kép bắt đầu xoắn lại.

- Các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp và có thể trao đổi chéo.
	Giống nguyên phân

Nhưng số lượng NST giảm đi 1/2

	Giữa 
	- Các NST kép xoắn cực đại.

- Tập trung thành 1 hàng trên mpxđ.
	- Các NST kép xoắn cực đại.

- Tập trung thành 2 hàng trên mpxđ
	

	Sau
	- 1NST kép --> 2 NST đơn/ 2 nhóm, di chuyển về 2 cực.
	- Các NST kép trong cặp tương đồng/2 nhóm, di chuyển về 2 cực.
	

	Cuối
	- NST dãn xoắn , màng nhân và nhân con dần xuất hiện, thoi phân bào tiêu biến.

- Tế bào chất/2 --> 2 tế bào con.
	- Tế bào chất/2 --> 2 tế bào con.
	

	Kết quả
	- 1TB mẹ --> 2 TB con 

  (2n đơn)      (2n đơn )
	- 1 TB mẹ --> 2 TB con

 (2n đơn)        (n kép )
	2 TB (n kép )
--> 4 TB con

   (n đơn )


* Quá trình hình thành giao tử:

- Cơ quan sinh sản đực: 1TB sinh tinh  (2n)( 4 TB con (n)( 4 tinh trùng (n).

-  Cơ quan sinh sản cái: 1TB sinh trứng (2n) ( 1 trứng(n) và 3 thể định hướng.

CÔNG THỨC NGUYÊN PHÂN

Số NST ở các kì của quá trình nguyên phân; kì đầu, kì giữa là 2n NST kép, kì sau 2×2n NST đơn , kì cuối 2n NST đơn

Gọi x là số tbào mẹ ban đầu có bộ lưỡng bội = 2n,  k là số lần nguyên phân liên tiếp 
1. Tổng số TB con được tạo thành = 2k .x
2. Số TB mới được tạo thành từ nguyên liệu môi trường = (2k – 1) x 
3. Số TB mới được tạo thành hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường =(2k – 2) x
4. Tổng NST có trong các TB con = 2n. x. 2k
5. Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với số NST = 2n.( 2k – 1) x 

Bài tập
ở 1 loài , bộ NST 2n=20. Một tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần đã tạo ra các tế bào con có tổng số 160 NST đơn. Hãy xác định:

a. Số lần nguyên phân của tế bào nói trên?

b. Số NST trong mỗi tế bào ở kì giữa của nguyên phân?

c. Số NST ở mỗi tế bào con được tạo thành sau nguyên phân

d. 5 tế bào sinh trứng của 1 cơ thể cái của loài tham gia giảm phân tạo ra bao nhiêu tế bào trứng?
CO2 +  H2O                             (CH2O)+ O2
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Diệp lục














